
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010201 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Vật lý đại cương A1 + TN

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421020521 Vũ Hồng Quân 08/11/1995 5875 BM Vật lý coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 1/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010202 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Vật lý đại cương A2 + TN

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621050071 Nguyễn Đình Chiến 26/10/1998 5876 BM Vật lý coi thi

2 1621020013 Hoàng Hữu Đường 15/07/1998 5877 BM Vật lý coi thi

3 1621060121 Trịnh Đình Hoàng 25/04/1998 5878 BM Vật lý coi thi

4 1621060473 Nguyễn Quang Hợp 07/02/1997 5879 BM Vật lý coi thi

5 1521060207 Nguyễn Văn Huy 11/02/1996 5880 BM Vật lý coi thi

6 1621060972 Trần Đức Lợi 23/10/1998 5881 BM Vật lý coi thi

7 1621060162 Hoàng Phúc Long 06/11/1995 5882 BM Vật lý coi thi

8 1621060594 Trần Đặng Phong 09/03/1998 5883 BM Vật lý coi thi

9 1621060043 Mai Xuân Quân 20/03/1998 5884 BM Vật lý coi thi

10 1621030085 Nguyễn Quốc Thái 12/08/1998 5885 BM Vật lý coi thi

11 1621030036 Lê Quang Trung 13/07/1998 5886 BM Vật lý coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 2/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010301 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Hóa học đại cương phần 1 + TN

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1424010068 Nguyễn Khánh Huyền 17/11/1996 5887 BM Vật lý giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070101 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Kinh tế vi mô

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1624010665 Lã Thị Thúy 09/05/1998 5888 Xin BM KTCS cho thi Tiết 3

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070102 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Kinh tế vĩ mô

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1624010980 Đỗ Thị Hà 16/06/1998 5889 Xin BM KTCS cho thi Tiết 3

2 1624010713 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 24/02/1998 5890 BM KTCS cho thi

3 1624010924 Phan Thị Thu Trang 10/03/1998 5891 BM KTCS cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070103 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Kinh tế lượng

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1624010101 Trần Minh Anh 11/01/1997 5892 BM KTCS cho thi

2 1624010259 Phạm Duy Đạt 06/12/1998 5893 BM KTCS cho thi

3 1624010980 Đỗ Thị Hà 16/06/1998 5894 BM KTCS cho thi

4 1624010253 Trần Thị Hạnh 04/01/1997 5895 BM KTCS cho thi

5 1614010035 Hà Thị Thúy Hảo 28/10/1998 5896 BM KTCS cho thi

6 1624010616 Nghiêm Thị Hoài 18/06/1998 5897 BM KTCS cho thi

7 1624010716 Bùi Thị Quỳnh Nga 26/12/1998 5898 BM KTCS cho thi

8 1624010652 Mai Thị Hương Quỳnh 07/07/1998 5899 BM KTCS cho thi

9 1524010506 Chu Phương Thắng 26/11/1997 5900 BM KTCS cho thi

10 1524010181 Vũ Thị Anh Thi 05/11/1997 5901 BM KTCS cho thi

11 1624010559 Trần Anh Thư 07/07/1998 5902 BM KTCS cho thi

12 1624010665 Lã Thị Thúy 09/05/1998 5903 BM KTCS cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070111 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Tin học ứng dụng trong kinh tế

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1524010055 Nguyễn Thị Phương Loan 05/01/1997 5904 BM KTCS cho thi

2 1624010715 Trương Văn Trường 21/08/1997 5905 BM KTCS cho thi

3 1524010019 Phạm Viết Việt 23/05/1996 5906 BM KTCS cho thi

4 1624010518 Trần Thị Hoàng Yến 26/12/1997 5907 BM KTCS cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070307 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Quản trị dự án đầu tư

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1524010094 Đỗ Đức Hạnh 09/10/1997 5908 BM KTCS giúp coi thi

2 1524010055 Nguyễn Thị Phương Loan 05/01/1997 5909 Xin BM KTCS cho thi Tiết 3

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070309 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1424010470 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 25/11/1996 5910 BM KTCS giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4070401 Nhóm: 001  Tổ thi: 001 Tên HP: Nguyên lý kế toán

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  1 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421050466 Trần Trung Kiên 14/07/1996 5911 BM KTCS giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010501 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Cơ học lý thuyết 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD204 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621060913 Nguyễn Văn Minh 10/07/1998 5912 Bộ môn CLT cho thi

2 1621070804 Tsogtbaatar Shirnendor 29/06/1997 5913 Bộ môn CLT cho thi

3 1621080101 Thái Minh Sơn 02/08/1997 5914 Bộ môn CLT cho thi

4 1421020650 Nguyễn Văn Tuân 01/10/1995 5915 Bộ môn CLT cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020201 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 5916 BM Tư tưởng HCM

2 1621050071 Nguyễn Đình Chiến 26/10/1998 5917 BM Tư tưởng HCM

3 1521050232 Đinh Văn Đạo 30/04/1997 5918 BM Tư tưởng HCM

4 1621070802 Tserebdorj Dulguun 07/11/1997 5919 BM Tư tưởng HCM

5 1621050106 Bùi Văn Hà 04/11/1998 5920 BM Tư tưởng HCM

6 1621050409 Phạm Thị Hạnh 14/09/1998 5921 BM Tư tưởng HCM

7 1221060266 Nguyễn Hữu Hồi 09/03/1994 5922 BM Tư tưởng HCM

8 1621060043 Mai Xuân Quân 20/03/1998 5923 BM Tư tưởng HCM

9 1621050573 Trần Đức Thịnh 10/03/1998 5924 BM Tư tưởng HCM

10 1621050402 Trần Thị Thủy 23/03/1998 5925 BM Tư tưởng HCM

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030507 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Cơ học kết cấu 1 + BTL1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521070137 Vũ Đình Tiến 07/12/1997 5926 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 13/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040101 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521020160 Lê Huỳnh Đức 27/12/1997 5927 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 14/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040313 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Tinh thể học - khoáng vật học đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621020013 Hoàng Hữu Đường 15/07/1998 5928 BM ĐCDK giúp coi thi

2 1621020709 Trần Mạnh Hà 28/10/1998 5929 BM ĐCDK giúp coi thi

3 1521040249 Phạm Thị Hường 06/08/1996 5930 BM ĐCDK giúp coi thi

4 1621020028 Trần Văn Tiến 25/10/1998 5931 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040516 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Tiếng Anh chuyên ngành địa chất công trình - địa kỹ thuật

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321050049 Nguyễn Triều Dương 21/08/1995 5932 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040519 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất công trình

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040006 Trần Duy Duân 16/08/1996 5933 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040601 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất thủy văn đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521020032 Đinh Văn Phúc 24/05/1997 5934 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 18/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040617 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất thuỷ văn

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040256 Nguyễn Văn Khánh 19/03/1997 5935 BM ĐCDK giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 19/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4050203 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030005 Nguyễn Thị Vân Anh 10/08/1994 5936 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 20/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4050303 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Cơ sở đo ảnh + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621030131 Trần Thị Linh 22/11/1998 5937 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 21/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4050408 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521030111 Lương Khánh Nhật 08/11/1996 5938 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 22/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4050526 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Trắc địa đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521050189 Đồng Thị Linh Tâm 01/11/1997 5939 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 23/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060117 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Thăm dò địa chấn

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421010086 Nguyễn Văn Đức 05/07/1994 5940 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 24/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060203 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất dầu khí 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521010246 Trần Mạnh Dũng 11/10/1997 5941 BM ĐCDK coi thi

2 1521010208 Nguyễn Trung Hiếu 21/10/1996 5942 BM ĐCDK coi thi

3 1421010132 Phạm Văn Hôn 20/04/1996 5943 BM ĐCDK coi thi

4 1421030120 Nguyễn Duy Linh 24/09/1996 5944 BM ĐCDK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 25/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060217 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Quản lý phát triển mỏ dầu khí

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421010087 Phạm Minh Đức 27/07/1996 5945 BM ĐCDK coi thi

2 1321010332 Ngô Tiến Thắng 06/07/1995 5946 BM ĐCDK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 26/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060218 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Địa chất dầu khí

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD203 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521011008 Đào Duy Khánh 15/03/1997 5947 BM ĐCDK coi thi

2 1521010176 Đặng Nguyễn Duy Ngọc 25/01/1997 5948 BM ĐCDK coi thi

3 1321010301 Phạm Văn Tài 12/04/1995 5949 BM ĐCDK coi thi

4 1521010110 Phạm Đức Thắng 15/05/1997 5950 BM ĐCDK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 27/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060302 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Hoá hữu cơ 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521010438 Nguyễn Tuấn Anh 01/08/1997 5951 BM LHD coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 28/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060311 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Kỹ thuật môi trường trong công nghệ hóa học

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030086 Lê Xuân Hùng 11/10/1993 5952 BM LHD coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 29/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060315 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421010009 Hồ Việt Anh 15/08/1996 5953 BM LHD coi thi

2 1221070021 Trần Minh Công 24/08/1994 5954 BM LHD coi thi

3 1321010235 Võ Anh Mười 17/02/1995 5955 BM LHD coi thi

4 1321010282 Đỗ Hoàng Hải Quân 31/03/1994 5956 BM LHD coi thi

5 1321070674 Nguyễn Văn Toàn 15/01/1995 5957 BM LHD coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 30/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060402 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Kỹ thuật dầu khí đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521080086 Vũ Đoàn Thanh An 07/10/1997 5958 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 31/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060414 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Công nghệ khai thác dầu khí

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321010290 Nguyễn Tất Hoàng Sơn 01/08/1995 5959 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 32/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4060416 Nhóm: 001  Tổ thi: 004 Tên HP: Tiếng Anh chuyên ngành

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  4 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1121030247 Hoàng Đức Dũng 28/08/1993 5960 BM LHD giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 33/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4000002 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Tâm lý học đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD402 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030305 Nguyễn Trọng Duy 26/11/1996 5961 BM Nguyên lý coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 34/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020101 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD402 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1724010565 Lê Thị Lan Anh 12/11/1998 5962 BM Nguyên lý coi thi

2 1724010486 Quách Thị Minh Anh 14/05/1999 5963 BM Nguyên lý coi thi

3 1724010094 Phạm Minh Hải 09/07/1999 5964 BM Nguyên lý coi thi

4 1724010674 Đinh Tiên Hoàng 31/05/1999 5965 BM Nguyên lý coi thi

5 1724010150 Phan Mạnh Hưng 29/08/1999 5966 BM Nguyên lý coi thi

6 1724010614 Hoàng Thị Thùy Linh 14/06/1999 5967 BM Nguyên lý coi thi

7 1724010562 Vũ Thị Thúy Ngân 26/09/1999 5968 BM Nguyên lý coi thi

8 1724010328 Ngô Thị Thu Quỳnh 10/03/1999 5969 BM Nguyên lý coi thi

9 1724010416 Đặng Thị Thu Trang 24/09/1999 5970 BM Nguyên lý coi thi

10 1724010268 Đào Thị Huyền Trang 27/04/1999 5971 BM Nguyên lý coi thi

11 1724010032 Lê Thị Thu Trang 13/03/1999 5972 BM Nguyên lý coi thi

12 1724010078 Ngô Thị Trang 25/05/1999 5973 BM Nguyên lý coi thi

13 1724010217 Nguyễn Thị Trang 19/12/1999 5974 BM Nguyên lý coi thi

14 1724010190 Nguyễn Thị Mai Trang 18/11/1999 5975 BM Nguyên lý coi thi

15 1724010677 Đỗ Hoàng Tuấn 30/06/1999 5976 BM Nguyên lý coi thi

16 1724010418 Vũ Mạnh Tưởng 22/04/1999 5977 BM Nguyên lý coi thi

17 1724010653 Nguyễn Thị Tuyết 16/10/1999 5978 BM Nguyên lý coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 35/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020102 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD402 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521050161 Nguyễn Đức Thịnh 11/06/1997 5979 BM Nguyên lý coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 36/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020103 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Pháp luật đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD402 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621050159 Trương Hoàng Hiệp 19/09/1998 5980 BM Pháp luật

2 1221060266 Nguyễn Hữu Hồi 09/03/1994 5981 BM Pháp luật

3 1621080068 Trần Quang Nam 06/05/1998 5982 BM Pháp luật

4 1421050526 Cung Hùng Ngọc 08/08/1996 5983 BM Pháp luật

5 1621080142 Lưu Xuân Thành 13/09/1998 5984 BM Pháp luật

6 1621050573 Trần Đức Thịnh 10/03/1998 5985 BM Pháp luật

7 1321040573 Phan Sang Thu 20/02/1995 5986 BM Pháp luật

8 1621050308 Hoàng Đặng Anh Tú 15/08/1998 5987 BM Pháp luật

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 37/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020301 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD403 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621030101 Nguyễn Viết An 28/05/1998 5988 BM Đường lối

2 1521040158 Nguyễn Đức Anh 01/09/1997 5989 BM Đường lối

3 1621050281 Trần Minh Chiến 02/03/1998 5990 BM Đường lối

4 1521050232 Đinh Văn Đạo 30/04/1997 5991 BM Đường lối

5 1321030499 Khuất Tiến Đạt 16/10/1995 5992 BM Đường lối

6 1621030026 Nguyễn Đức Đức 21/01/1998 5993 BM Đường lối

7 1421010086 Nguyễn Văn Đức 05/07/1994 5994 BM Đường lối

8 1621061052 Lại Hoàng Hải 11/07/1998 5995 BM Đường lối

9 1421040094 Phạm Xuân Hải 26/09/1996 5996 BM Đường lối

10 1421011138 Nguyễn Huy Hoàng 21/12/1996 5997 BM Đường lối

11 1621060071 Nguyễn Như Hoàng 17/08/1998 5998 BM Đường lối

12 1521040256 Nguyễn Văn Khánh 19/03/1997 5999 BM Đường lối

13 1621060162 Hoàng Phúc Long 06/11/1995 6000 BM Đường lối

14 1421070083 Nguyễn Tiến Mạnh 21/02/1996 6001 BM Đường lối

15 1624010713 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 24/02/1998 6002 BM Đường lối

16 1621060043 Mai Xuân Quân 20/03/1998 6003 BM Đường lối

17 1521060281 Phạm Thế Quí 29/09/1997 6004 BM Đường lối

18 1421020595 Nguyễn Quốc Thuấn 14/11/1994 6005 BM Đường lối

19 1521070137 Vũ Đình Tiến 07/12/1997 6006 BM Đường lối

20 1624010413 Nguyễn Thị Trang 07/03/1998 6007 BM Đường lối

21 1521050137 Lương Văn Vĩ 20/06/1995 6008 BM Đường lối

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 38/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030108 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác lộ thiên

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD403 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321040594 Nguyễn Văn Trường 24/04/1995 6009 BM SBVL giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 39/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030205 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Điều khiển áp lực mỏ

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD403 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421040183 Tô Xuân Mạnh 02/01/1996 6010 BM SBVL giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 40/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030501 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD403 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621070086 Nguyễn Duy Phong 25/09/1998 6011 BM SBVL coi thi

2 1611040009 Nguyễn Trường Sơn 29/09/1998 6012 BM SBVL coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 41/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030504 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Sức bền vật liệu B

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD403 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521010003 Lê Trung Đức 25/05/1997 6013 BM SBVL coi thi

2 1521010228 Quách Minh Hiếu 29/02/1996 6014 BM SBVL coi thi

3 1321010281 Lê Minh Quang 12/10/1995 6015 BM SBVL coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 42/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4030507 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Cơ học kết cấu 1 + BTL1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521070230 Vũ Văn Dũng 01/10/1997 6016 BM SBVL coi thi

2 1521070262 Nguyễn Duy Huấn 10/01/1997 6017 BM SBVL coi thi

3 1521070041 Vũ Văn Kiệt 04/12/1997 6018 BM SBVL coi thi

4 1521070157 Cung Đức Lâm 02/06/1997 6019 BM SBVL coi thi

5 1521070051 Nguyễn Văn Trường 22/12/1996 6020 BM SBVL coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 43/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4080101 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Nguyên lý Hệ điều hành + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD304 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621050139 Nguyễn Văn Thắng 06/11/1998 6021 Bm ĐKH giúp coi thi

2 1621050425 Hoàng Ngọc Thành 27/08/1998 6022 Bm ĐKH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 44/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4080206 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Cơ sở dữ liệu

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD304 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621050409 Phạm Thị Hạnh 14/09/1998 6023 Bm ĐKH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 45/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090107 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: An toàn điện

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD304 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421020470 Lê Trọng Minh 18/09/1996 6024 Bm ĐKH coi thi

2 1421060302 Nguyễn Thế Tùng 04/04/1996 6025 Bm ĐKH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 46/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090121 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Máy điện

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD304 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060290 Nguyễn Ngọc Duy 16/06/1997 6026 Bm ĐKH coi thi

2 1321060529 Vũ Duy Khánh 16/11/1995 6027 Bm ĐKH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 47/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090126 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Cơ sở cung cấp điện

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD304 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421040078 Đoàn Lộc Đức 27/01/1996 6028 Bm ĐKH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 48/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090202 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Lý thuyết điều khiển tự động + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060207 Nguyễn Văn Huy 11/02/1996 6029 BM TĐH coi thi

2 1521060018 Nguyễn Hữu Sỹ 07/04/1996 6030 BM TĐH coi thi

3 1521060201 Phạm Văn Thuận 03/02/1997 6031 BM TĐH coi thi

4 1421060304 Trần Kế Thanh Tùng 30/06/1995 6032 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 49/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090203 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421030307 Phạm Hải Dương 15/03/1996 6033 BM TĐH coi thi

2 1421060127 Lưu Quang Hùng 07/06/1996 6034 BM TĐH coi thi

3 1421060224 Nguyễn Thanh Sang 25/07/1995 6035 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 50/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090209 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Điều khiển số

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060262 Đỗ Đức Thịnh 13/10/1996 6036 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 51/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090210 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Các hệ thống rời rạc

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060235 Lê Trọng Tài 15/02/1996 6037 BM TĐH coi thi

2 1421060619 Khúc Anh Tuấn 12/04/1995 6038 BM TĐH coi thi

3 1421060643 Đặng Tuấn Việt 10/09/1996 6039 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 52/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090213 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Điện tử công suất

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060378 Mai Tiến Đạt 11/09/1996 6040 BM TĐH coi thi

2 1421060165 Dương Viết Mạnh 15/06/1996 6041 BM TĐH coi thi

3 1421060173 Phạm Hồng Mạnh 27/06/1996 6042 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 53/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090214 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Cơ sở truyền động điện

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421010213 Nguyễn Thành Nam 02/01/1996 6043 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 54/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090224 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Phương pháp lập trình CNC

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321060540 Vũ Văn Lâm 24/02/1993 6044 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 55/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090226 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Chuyên đề 1+2

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030416 Phương Tuấn Anh 30/10/1995 6045 BM TĐH coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 56/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090401 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Nguyên lý máy + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1121030247 Hoàng Đức Dũng 28/08/1993 6046 BM KTCK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 57/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090413 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Thuỷ lực cơ sở B

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621070211 Hoàng Long 29/12/1998 6047 BM KTCK coi thi

2 1621070147 Bùi Công Tuyên 07/01/1998 6048 BM KTCK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 58/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090415 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Kỹ thuật nhiệt B

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060069 Nguyễn Tuấn Anh 24/02/1997 6049 BM KTCK coi thi

2 1321060052 Nguyễn Thọ Dũng 13/10/1995 6050 BM KTCK coi thi

3 1621060303 Trần Xuân Hùng 05/11/1998 6051 BM KTCK coi thi

4 1321060526 Nguyễn Mạnh Hưởng 09/10/1995 6052 BM KTCK coi thi

5 1421060132 Nguyễn Văn Huy 01/04/1996 6053 BM KTCK coi thi

6 1521060426 Lê Thế Trung 09/09/1997 6054 BM KTCK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 59/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090418 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Kỹ thuật thủy khí C

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAA208 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621060237 Lê Văn Hiệp 01/02/1998 6055 BM KTCK coi thi

2 1221011105 Nguyễn Tiến Hùng 13/07/1994 6056 BM KTCK coi thi

3 1221011105 Nguyễn Tiến Hùng 13/07/1994 6057 BM KTCK coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 60/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090541 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Máy thủy lực và máy nén khí

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521019001 Bùi Đức Hoàng /  /19 3 6058 BM M&TB mỏ coi thi

2 1521010054 Trần Văn Tam 08/08/1996 6059 BM M&TB mỏ coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 61/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090547 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Máy khai thác và máy vận tải

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 6060 BM M&TB mỏ coi thi

2 1521040136 Nguyễn Tiến Đạt 08/11/1997 6061 BM M&TB mỏ coi thi

3 1521040006 Trần Duy Duân 16/08/1996 6062 BM M&TB mỏ coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 62/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4100206 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Kết cấu thép

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521070150 Vũ Văn Phúc 25/02/1997 6063 BM M&TB mỏ giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 63/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4110105 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521080128 Nguyễn Thị Kim Hà 19/03/1997 6064 BM M&TB mỏ giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 64/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4110106 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Sinh thái học môi trường

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621080077 Vũ Hoàng Đức 13/09/1998 6065 BM M&TB mỏ giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 65/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4110209 Nhóm: 001  Tổ thi: 006 Tên HP: Quản lý môi trường

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD202 Tiết bắt đầu:  6 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521080082 Vũ Thị Như Phương 30/10/1997 6066 BM M&TB mỏ giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 66/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010401 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Hình học họa hình

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD101 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 6067 BM Hình họa coi thi

2 1621020013 Hoàng Hữu Đường 15/07/1998 6068 BM Hình họa coi thi

3 1621020709 Trần Mạnh Hà 28/10/1998 6069 BM Hình họa coi thi

4 1421070534 Phạm Văn Tùng 06/10/1994 6070 BM Hình họa coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 67/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010406 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621030101 Nguyễn Viết An 28/05/1998 6071 BM Hình họa coi thi

2 1521080086 Vũ Đoàn Thanh An 07/10/1997 6072 BM Hình họa coi thi

3 1621080057 Nguyễn Thị Ngọc Châm 11/11/1998 6073 BM Hình họa coi thi

4 1521080026 Nguyễn Quang Huy 28/06/1994 6074 BM Hình họa coi thi

5 1521030045 Nguyễn Hoàng Linh 09/10/1997 6075 BM Hình họa coi thi

6 1621060972 Trần Đức Lợi 23/10/1998 6076 BM Hình họa coi thi

7 1621030085 Nguyễn Quốc Thái 12/08/1998 6077 BM Hình họa coi thi

8 1524010306 Nguyễn Thị Hồng Trang 24/11/1997 6078 BM Hình họa coi thi

9 1421020650 Nguyễn Văn Tuân 01/10/1995 6079 BM Hình họa coi thi

10 1521080281 Lưu Thanh Tùng 16/05/1997 6080 BM Hình họa coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 68/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010501 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Cơ học lý thuyết 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621070802 Tserebdorj Dulguun 07/11/1997 6081 BM TĐH giúp coi thi

2 1621060043 Mai Xuân Quân 20/03/1998 6082 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 69/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4020301 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621060237 Lê Văn Hiệp 01/02/1998 6083 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 70/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040519 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Địa chất công trình

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040256 Nguyễn Văn Khánh 19/03/1997 6084 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 71/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4040617 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Địa chất thuỷ văn

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 6085 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 72/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4050526 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Trắc địa đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1221060266 Nguyễn Hữu Hồi 09/03/1994 6086 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 73/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4080316 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Tin học đại cương ứng dụng

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521050161 Nguyễn Đức Thịnh 11/06/1997 6087 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 74/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090107 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: An toàn điện

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060069 Nguyễn Tuấn Anh 24/02/1997 6088 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 75/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090203 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060235 Lê Trọng Tài 15/02/1996 6089 BM TĐH bố trí coi thi

2 1421060619 Khúc Anh Tuấn 12/04/1995 6090 BM TĐH bố trí coi thi

3 1421060643 Đặng Tuấn Việt 10/09/1996 6091 BM TĐH bố trí coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 76/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090213 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Điện tử công suất

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060302 Nguyễn Thế Tùng 04/04/1996 6092 BM TĐH bố trí coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 77/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090221 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Tiếng Anh chuyên ngành tự động hóa

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060290 Nguyễn Ngọc Duy 16/06/1997 6093 BM TĐH bố trí coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 78/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090227 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Điện tử công suất + BTL

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421060127 Lưu Quang Hùng 07/06/1996 6094 BM TĐH bố trí coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 79/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090406 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Cơ sở thiết kế máy

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060426 Lê Thế Trung 09/09/1997 6095 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 80/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090413 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Thuỷ lực cơ sở B

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040158 Nguyễn Đức Anh 01/09/1997 6096 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 81/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090415 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Kỹ thuật nhiệt B

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421020470 Lê Trọng Minh 18/09/1996 6097 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 82/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090541 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Máy thủy lực và máy nén khí

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1121030247 Hoàng Đức Dũng 28/08/1993 6098 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 83/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4090547 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Máy khai thác và máy vận tải

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521040256 Nguyễn Văn Khánh 19/03/1997 6099 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 84/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4100206 Nhóm: 001  Tổ thi: 009 Tên HP: Kết cấu thép

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD302 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521070137 Vũ Đình Tiến 07/12/1997 6100 BM TĐH giúp coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 85/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010103 Nhóm: 001  Tổ thi: 012 Tên HP: Giải tích 2

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  12 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030210 Nguyễn Khánh Thành 23/04/1995 6101 BM Toán coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 86/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010104 Nhóm: 001  Tổ thi: 012 Tên HP: Xác xuất thống kê

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  12 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1624010665 Lã Thị Thúy 09/05/1998 6102 BM Toán coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 87/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010105 Nhóm: 001  Tổ thi: 012 Tên HP: Xác suất thống kê

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  12 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1521060069 Nguyễn Tuấn Anh 24/02/1997 6103 BM Toán coi thi

2 1621080057 Nguyễn Thị Ngọc Châm 11/11/1998 6104 BM Toán coi thi

3 1521060213 Lê Đình Đồng 24/10/1997 6105 BM Toán coi thi

4 1421040078 Đoàn Lộc Đức 27/01/1996 6106 BM Toán coi thi

5 1521010031 Nguyễn Duy Học 20/02/1997 6107 BM Toán coi thi

6 1521060141 Vũ Mạnh Hưng 23/01/1997 6108 BM Toán coi thi

7 1521030111 Lương Khánh Nhật 08/11/1996 6109 BM Toán coi thi

8 1321060233 Đoàn Ngọc Quyền 04/01/1994 6110 BM Toán coi thi

9 1521050310 Vũ Thanh Thảo 07/10/1996 6111 BM Toán coi thi

10 1521070137 Vũ Đình Tiến 07/12/1997 6112 BM Toán coi thi

11 1621030127 Phạm Thu Trang 15/09/1998 6113 BM Toán coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 88/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010109 Nhóm: 001  Tổ thi: 012 Tên HP: Logic đại cương

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNAD201 Tiết bắt đầu:  12 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030446 Nguyễn Văn Chí 02/02/1995 6114 BM Toán coi thi

2 1621080157 Nguyễn Thị Giang 07/07/1997 6115 BM Toán coi thi

3 1521060207 Nguyễn Văn Huy 11/02/1996 6116 BM Toán coi thi

4 1521060211 Kiều Đại Phú 14/05/1996 6117 BM Toán coi thi

5 1421060605 Nguyễn Ngọc Trung 18/01/1995 6118 BM Toán coi thi

6 1621050829 Chu Thanh Tú 20/07/1998 6119 BM Toán coi thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 89/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010403 Nhóm: 001  Tổ thi: 201 Tên HP: Autocad + TH

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNA Tiết bắt đầu:  xxx Số tiết:  xxx

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321030922 Hoàng Quang Trường 04/09/1995 6120 SV liên hệ, bộ môn cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 90/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010613 Nhóm: 001  Tổ thi: 201 Tên HP: Tiếng Anh 1

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNA Tiết bắt đầu:  xxx Số tiết:  xxx

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421020118 Phạm Công Nguyên 10/05/1996 6121 SV liên hệ, bộ môn cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 91/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4010614 Nhóm: 001  Tổ thi: 201 Tên HP: Tiếng Anh 2

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNA Tiết bắt đầu:  xxx Số tiết:  xxx

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1221030054 Đào Phan Hiển 28/09/1994 6122 SV liên hệ, bộ môn cho thi

2 1521050111 Nguyễn Việt Linh 13/12/1997 6123 SV liên hệ, bộ môn cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

  

Trang 92/93      



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                           DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 1 HỌC KỲ 1

                                      NĂM HỌC 2017 - 2018 (Đăng ký Bổ sung 5 - 8/12/2017 và do Lỗi dữ liệu)

Mã học phần: 4080203 Nhóm: 001  Tổ thi: 201 Tên HP: Cơ sở lập trình

Ngày thi:  14/01/2018 Phòng thi:  HNA Tiết bắt đầu:  xxx Số tiết:  xxx

TT Mã sinh viên Họ và tên đệm Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1621050071 Nguyễn Đình Chiến 26/10/1998 6124 SV liên hệ, bộ môn cho thi

2 1521050227 Nguyễn Văn Hiếu 05/12/1997 6125 SV liên hệ, bộ môn cho thi

3 1421050087 Nguyễn Duy Hưng 29/09/1996 6126 SV liên hệ, bộ môn cho thi

4 1521050222 Nguyễn Văn Khương 23/11/1997 6127 SV liên hệ, bộ môn cho thi

5 1521050310 Vũ Thanh Thảo 07/10/1996 6128 SV liên hệ, bộ môn cho thi

6 1621050464 Bùi Minh Tú 10/04/1998 6129 SV liên hệ, bộ môn cho thi

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)
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